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TÓM TẮT

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa các yếu tố vô sinh nữ  đến tỷ lệ có thai sau thụ tinh nhân tạo (Intra Uterine Insemination-IUI). Kết quả: Thời gian vô sinh trên 5 năm có tỷ lệ có thai thấp hơn so với nhóm vô sinh dưới 2 năm có ý nghĩa thống kê (p < 0,001). Số nang noãn > 2 nang 18mm có khả năng có thai cao hơn 1 nang có ý nghĩa thống kê (OR = 2,81, 95%CI: 1,58-5,0). Tỷ lệ có thai ở nhóm niêm mạc ba lá cao hơn một cách có ý nghĩa thống kê so với tỷ lệ có thai ở nhóm niêm mạc đậm âm (p <0,0001). Kết luận: Thời gian vô sinh, số nang noãn, hình thái niêm mạc có khả năng tiên lượng kết quả IUI.

Từ khoá: Thụ tinh nhân tạo, các yếu tố vô sinh nữ, tỷ lệ có thai.

SUMMARY

THE RELATIONSHIP BETWEEN

FEMALE INFERTILITY FACTORS

AND PREGNANCY RATE AFTER INTRAUTERINE INSEMINATION
Objective: To  determine the relationship between female infertility factors and pregnancy rate after Intra Uterine Insemination-IUI. Result: The pregnancy rate for  duration  less  than  3  years  was  significant higher than the  pregnancy rate for duration after 5 years of infertility (p < 0,001). The pregnancy rate in cycle with only one single dominant follicle (>18mm in diameter) was lower (13,7%) as compared to cycles with more follicles (OR = 2,81, 95%CI: 1,58-5,0). The pregnancy rate was significantly increased in group with triple-line  endometrium (p <0,0001).  Conclusion: The dominant follicle numbers, endometrium  morphology, duration of infertility are predictive factors influencing pregnancy rates after intrauterine insemination.
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